
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ GPP/GDP NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số 3282/SYT-NVD ngày 29/11/2024 của Sở Y tế)

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá

TP. HẢI DƯƠNG

1 Công ty TNHH thương mại và
dược phẩm Phạm Gia

Số 10 Tự Đông, phường Cẩm Thượng, TP. Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/3/2025 Tháng 4/2025

2 Công ty cổ phần IMF Việt Nam Số nhà 09 ngõ 22 đường Thanh Bình, phường
Thanh Bình, TP Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/5/2025 Tháng 6/2025

3 Công ty cổ phần tập đoàn
HTTC

Số  190  Trần  Nguyên  Đán,  phường  Thanh
Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/5/2025 Tháng 6/2025

4 Công ty TNHH TM Lê Phan Số  162  phố  Đặng  Quốc  Chinh,  phường  Lê
Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/6/2025 Tháng 7/2025

5 Công ty TNHH Dược phẩm
Trường Phúc

Số 11 phố Kênh Tre, phường Tân Bình, thành
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

6
Địa điểm kinh doanh số 01 -
CTCP Dược Quốc tế Hùng
Vương

Khu sinh thái Đồng Khê, thị trấn Nam Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

7 Nhà thuốc Bệnh viện Mắt và
Da liễu Hải Dương

Trong  khuôn  viên  bệnh  viện,  số  144  Quang
Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

8 Nhà thuốc Hải Bình Số 31A An Ninh, phường Quang Trung, TP.
Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

9 Nhà thuốc Đức Minh Châu Số 51 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình,
TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

10 Nhà thuốc Tâm Hoài Số  01  Trần  Đăng  Nguyên,  khu  Tứ  Thông,
phường Tứ Minh, TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

11 Nhà thuốc Vĩnh Thịnh Số 17H Lý Thường Kiệt,  phường Trần  Phú,
TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

12 Nhà thuốc Việt Care Số  07  đường  Thanh  Niên,  phường  Hải  Tân,
TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

13 Nhà thuốc Duy Khôi Số 309 Bình Lộc, phường Tân Bình, TP. Hải
Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

14 Nhà thuốc Hải Hà Thửa đất số 39, tờ bản đồ số 01, thôn Nghiên
Phấn, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

15 Nhà thuốc Bảo Hưng Số  85  Nguyễn  Quý  Tân,  phường  Tân  Bình,
TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

16 Nhà thuốc Ngọc Yến Số 30A Đàm Lộc, phường Tân Bình, TP. Hải
Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

17
Nhà thuốc Long Châu 642 -
CTCP Dược phẩm FPT Long
Châu

Số  95  Quang  Trung,  phường  Quang  Trung,
TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

18 Nhà thuốc Phúc Lộc Số 104 Hồng Châu,  phường Lê Thanh Nghị,
TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

19 Nhà thuốc Duy Hoàng Số 78 Nguyễn Quý Tân,  khu 2,  phường Tân
Bình, TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

20 Nhà thuốc Phúc Anh Số 32 Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, TP.
Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

21 Nhà thuốc Vidipha số 1 Số 19 Cựu Khê, phường Quang Trung, TP.Hải
Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025



22 Nhà thuốc Nhân Tâm Số 39 Vũ Hựu,  phường Thanh Bình,  TP.Hải
Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

23 Nhà thuốc Nhân Dân Lô 75.74,   khu  03,  phường Thanh Bình,  TP.
Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

24 Nhà thuốc Đông Á 1 Số  1A Tuy  Hòa,  phường  Trần  Phú,  TP  Hải
Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

25 Nhà thuốc Bảo Ngọc Khu 2,  phường Thạch Khôi,  TP Hải  Dương,
tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

26 Nhà thuốc Bạch Mai Kiot số 3, 324 Nguyễn Lương Bằng, phường
Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

27 Nhà thuốc Nga Vân Số  94  Bình  Lộc,  phường  Tân  Bình,  TP  Hải
Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

28
Nhà thuốc T&A số 6- Công ty
cổ phần dược phẩm T&A Việt
Nam

Ki  ốt  số  01  tòa  nhà  B,  chợ  Hội  Đô,  số  40
đường Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình,
TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/4/2025 Tháng 5/2025

29 Nhà thuốc Thủy Trang Số 94 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

30 Nhà thuốc Thạch Vân Số 304 Bình Lộc, phường Tân Bình, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

31
Nhà thuốc TUỆ OANH-CÔNG
TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT
TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số 1B, phố Lê Hồng Phong, phường Nguyễn
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

32
Nhà thuốc THỦY NGUYÊN-
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số  nhà  118,  phố  Lê  Hồng  Phong,  phường
Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải
Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/4/2025 Tháng 5/2025

33 Nhà thuốc Bệnh viện phục hồi
chức năng

Trong  khuôn  viên  bệnh  viện,  số  112  Trần
Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo , TP Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/4/2025 Tháng 5/2025

34 Nhà thuốc Hồng Nhung Số 3 Lương Như Học, phường Hải Tân, TP.
Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

35 Nhà thuốc Đức Phúc Số 70 phố Lê Nghĩa, phường Tứ Minh, TP Hải
Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

36 Nhà thuốc Hoàng Huy Ki  ốt  chợ Tiều Trung,  phường Ái  Quốc,  TP
Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

37 Nhà thuốc Tân An Số 70  phố  Bình  Lộc,  phường  Tân  Bình,  TP
Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

38 Nhà thuốc HTTC số 01- Công
ty cổ phần tập đoàn HTTC

Kiot  số 21 Chợ Phú Yên,  phường Trần Phú,
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

39 Nhà thuốc Trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh Hải Dương

Số 144,  đường Quang Trung,  phường Quang
Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

40 Nhà thuốc Hùng Phượng
Thửa  đất  số  25,  tờ  bản  đồ  số  25,  khu  Tiền
Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh
Hải Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/6/2025 Tháng 7/2025

41 Nhà thuốc Hồng Ngọc 2 Ki ốt số 25, chợ Thạch Khôi,  phường Thạch
Khôi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



42 Nhà thuốc Á Châu Số 213 Nguyễn Lương Bằng,  phường Thanh
Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

43 Nhà thuốc số 74 - CTCP Dược
VTYT Hải Dương

Số  74  Trần  Hưng  Đạo,  phường  Trần  Hưng
Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

44 Nhà thuốc Phòng khám đa khoa
Y Cao Hà Nội

Trong khuôn viên phòng khám đa khoa Y Cao
Hà Nội,  km 51+900 quốc lộ 5,  phường Cẩm
Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/6/2025 Tháng 7/2025

45
Nhà thuốc Đức Trí - Trực thuộc
Công ty TNHH Thương mại
dịch vụ Minh Lâm P.C

Số 9, phố Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh
Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

46 Nhà thuốc Trường Giang Ki ốt số 14A, chợ Thanh Bình, phường Thanh
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

47 Nhà thuốc Lập Tươi Số 18/88 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

48 Nhà thuốc Phước Thiện Số  nhà  154,  Phạm  Văn  Đồng,  phường  Tứ
Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

49 Nhà thuốc Bình An- Nguyễn
Thị Lý

Số  80  phố  Thượng  Đạt,  khu  Thượng  Đạt,
phường  Tứ  Minh,  TP  Hải  Dương,  tỉnh  Hải
Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

50 Nhà thuốc Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới tỉnh Hải Dương

trong  khuôn  viên  Bệnh  viện  số  241  Nguyễn
Lương Bằng , phường Thanh Bình, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

51 Nhà thuốc
Mừng Bình

Số  nhà  27,  đường  Khúc  Thừa  Dụ,  phường
Thanh Bình,  thành phố Hải  Dương,  tỉnh Hải
Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

52 Nhà thuốc Thịnh Xuân Số 21C An Ninh, phường Quang Trung, thành
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

53 Nhà thuốc 24H Số  17  Lý  Thường  Kiệt,  phường  Trần  Phú,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

54 Nhà thuốc Hồng Hà Số  155  Trần  Hưng  Đạo,  phường  Nhị  Châu,
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

55 Nhà thuốc Bình An
Thửa đất số 137, đường Lương Như Hộc, khu
Khuê Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

56 Nhà thuốc Thư Bình Số  179  Đỗ  Xá,  phường  Tứ  Minh,  TP.  Hải
Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

57
Nhà thuốc phòng khám đa khoa
Thanh Bình trực thuộc công ty
cổ phần Đại Đồng Đường

Trong  khuôn  viên  phòng  khám,  lô  02.1-02,
phường Tân Bình, TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

58 Nhà thuốc Thùy Anh Số nhà 1, Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão,
TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

59 Nhà thuốc Kiên Số  143  Phạm  Hồng  Thái,  phường  Quang
Trung, TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

60 Nhà thuốc Trang Anh Số 73, phố Đồng Niên, phường Việt Hòa, TP.
Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



61 Nhà thuốc Đức Minh Châu 3 Số 11A Mai Hắc Đế, phường Bình Hàn, TP.
Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

62 Nhà thuốc Phương Huy
LK  04-25,  KĐT  Newland,  ngõ  412  Nguyễn
Văn  Linh,  phường  Thanh  Bình,  TP.  Hải
Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/11/2025 Tháng 12/2025

63 Nhà thuốc Hoàng Anh Số 114 Đức Minh,  phường Thanh Bình,  TP.
Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

64 Nhà thuốc Vũ Thị Tươi Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 42, khu Thanh
Liễu, phường Tân Hưng, TP. Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

65

Nhà thuốc bệnh viện tư nhân
chuyên khoa mắt quốc tế DND
- Hải Dương - Chi nhánh công
ty TNHH Đầu tư quốc tế DND
- Hải Dương

Trong khuôn viên bệnh viện chuyên khoa mắt
quốc tế DND Hải Dương - Lô 8.1-9 khu đô thị
mới phía Tây,  đường Trường Chinh,  phường
Tân Bình, TP. Hải Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/12/2025 Tháng 01/2026

66 Quầy thuốc Long Xuân - CTCP
Dược VTYT Hải Dương

Số 81 phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia
Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

67 Quầy thuốc Như Quỳnh Thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, TP.Hải Dương,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

68 Quầy thuốc Bảo Ngọc Thông Tâng Thượng,  xã Liên Hồng,  TP Hải
Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

69 Quầy thuốc Nam Trang
Thửa đất số 159, tờ bản đồ số 24, thôn Hoàng
Xá 1,  xã  Quyết  Thắng,  TP Hải  Dương,  tỉnh
Hải Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/4/2025 Tháng 5/2025

70 Quầy thuốc Minh Nguyên Thửa đất số 385a, tờ bản đồ số 22, thôn Tranh
Đấu, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

71 Quầy thuốc Ngọc Hà Thửa đất  số 325,  tờ bản đồ số 11,  thôn Cập
Thượng, xã Tiền Tiến, TP. Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

72 Quầy thuốc Trường Sa Thôn  Thanh  Xá,  xã  Liên  Hồng,  TP.  Hải
Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

TP. CHÍ LINH

73 Nhà thuốc Tùng Thoa KDC Trại Sen, phường Văn An, TP. Chí Linh Nhà thuốc Trước ngày
15/3/2025 Tháng 4/2025

74 Nhà thuốc Thu Thủy KDC  Lạc  Sơn,  phường  Thái  Học,  TP.  Chí
Linh Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

75 Nhà thuốc Phượng Hoàn Khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP.
Chí Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

76 Nhà thuốc Tuyên Thúy Khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc,
TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

77 Nhà thuốc Đại Phúc KDC Vàng Gián cũ, phường Hoàng Tiến, TP
Chí Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

78 Nhà thuốc Minh Khoa Số  nhà  29  Chu  Văn  An,  KDC Thái  Học  2,
phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

79 Nhà thuốc Ngọc Hân KDC  Đại  Tân,  phường  Hoàng  Tân,  TP  Chí
Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

80 Nhà thuốc Hương Thơm Số nhà 196 Trần Nguyên Đán, phường Cộng
Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



81 Nhà thuốc Uyên Nguyễn Số nhà 85A Trần Khánh Dư, phường Phả Lại,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

82 Nhà thuốc Thu Hà Số  325-Thành  Phao,  phường  Phả  Lại,  thành
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

83 Nhà thuốc Phạm Thị Xuân
1985

KDC Đồng Tâm, phường Cổ Thành, TP. Chí
Linh Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

84
Nhà thuốc Long Châu 1050 -
CTCP Dược phẩm FPT Long
Châu

Số 85 Nguyễn Thái  Học 1,  phường Sao Đỏ,
TP. Chí Linh Nhà thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

85 Quầy thuốc Cẩm Vân Thị tứ Lê Lợi, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

86 Quầy thuốc Hoàn Vân Thôn Dinh Sơn, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

THỊ XÃ KINH MÔN

87 Nhà thuốc Sang Diệp Thôn  Thượng  Xá,  xã  Thượng  Quận,  thị  xã
Kinh Môn Nhà thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

88 Nhà thuốc An Liên Số  141  Mạc  Toàn,  phường  Hiệp  An,  thị  xã
Kinh Môn Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

89
Nhà thuốc Thuận An thuộc
CTCO đầu tư phát triển y tế và
giáo dục Thuận An

Trong khuôn viên Phòng khám đa khoa Quốc
tế  Thuận  An  -  Khu  dân  cư  Lưu  Thượng  1,
phường Hiệp An, thị  xã Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương

Nhà thuốc Trước ngày
15/4/2025 Tháng 5/2025

90 Nhà thuốc Thu Phương  Ngõ 30 phố Cổ Tân, phường An Phụ, thị xã
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

91 Nhà thuốc Dũng Thắm Số 67 đường Nguyễn Trãi,  phường An Lưu,
thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

92 Nhà thuốc Hạnh Khang Số nhà 61, phố Đông Hòa, phường Thái Thịnh,
thị xã  Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

93 Nhà thuốc Tuấn Phương Thôn Đại  Uyên,  xã  Bạch Đằng,  thị  xã  Kinh
Môn, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

94 Nhà thuốc Amy Pharmacy số  nhà  195,  đường  Vũ Mạnh  Hùng,  phường
Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

95 Nhà thuốc Bạch Mai Số 149 Đông Hòa, phường Thái Thịnh, thị xã
Kinh Môn Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

96 Nhà thuốc Tâm Đức Số 98 Hoàng Quốc Việt, phường Duy Tân, thị
xã Kinh Môn Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

97 Nhà thuốc Nam Việt Số 128 Nguyễn Đại Năng, phường An Lưu, thị
xã Kinh Môn Nhà thuốc Trước ngày

15/12/2025 Tháng 01/2026

98 Quầy thuốc Lưu Hiền Thôn Xạ Sơn,  xã Quang Thành,  thị  xã Kinh
Môn Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

99 Quầy thuốc Vân Anh Thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn Quầy thuốc Trước ngày
15/3/2025 Tháng 4/2025

100 Quầy thuốc Phương Loan Thôn Nội, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

101 Quầy thuốc Quân Nguyệt Thôn Tam Đa Nội, xã Minh Hòa, thị xã Kinh
Môn, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

102 Quầy thuốc Dương Giang Thôn Nội, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn Quầy thuốc Trước ngày
15/12/2025 Tháng 01/2026

THANH MIỆN

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



103 Nhà thuốc Bảo Ngọc Thôn Phương Khê,  xã  Chi  Lăng Bắc,  huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

104 Nhà thuốc Cường Thanh Thửa đất số 119b, tờ bản đồ số 01, thôn Gia
Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

105 Quầy thuốc số 12 Thôn  Đoàn,  xã  Thanh  Tùng,  huyện  Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

106 Quầy thuốc số 07 Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

107 Quầy thuốc số 16 Thôn  Đông,  xã  Thanh  Tùng,  huyện  Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

108 Quầy thuốc số 36 Thôn  Hoành  Bồ,  xã  Lê  Hồng,  huyện  Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

109 Quầy thuốc số 15 Ki  ốt  số  01,  chợ  Đọ,  xã  Phạm  Kha,  huyện
Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

110 Quầy thuốc số 23 Thôn Bằng Bộ,  xã Cao Thắng,  huyện Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

111 Quầy thuốc số 19 Số  41  Nguyễn  Lương  Bằng,  thị  trấn  Thanh
Miện, huyện Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

112 Quầy thuốc số 14 Số  95  Nguyễn  Lương  Bằng,  thị  trấn  Thanh
Miện, huyện Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

113 Quầy thuốc số 13 Thôn My Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

114 Quầy thuốc số 17 Số  59  Chu  Văn  An,  thị  trấn  Thanh  Miện,
huyện Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

115 Quầy thuốc số 25 Thôn An  Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

116 Quầy thuốc số 24 Thôn Hòa Bình, xã Cao Thắng, huyện Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

117 Quầy thuốc Lê Hồng Thôn  Hoành  Bồ,  xã  Lê  Hồng,  huyện  Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

118 Quầy thuốc Big Family Minh
Châu

Thửa đất số 454, tờ bản đồ số 04, thôn Từ Xá,
xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

119 Quầy thuốc Nam Anh Thôn  Ngọc  Lập,  xã  Tân  Trào,  huyện  Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

120 Quầy thuốc trung tâm Chợ Cốc Thôn  Gia  Cốc,  xã  Tứ  Cường,  huyện  Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

121 Quầy thuốc Dịu Ngoan Thông  Cụ  Trì,  xã  Ngũ  Hùng,  huyện  Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

122 Quầy thuốc Rapyfa
Thửa đất số 311, tờ bản đồ số 5, thôn Phù Tảỉ,
xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/4/2025 Tháng 5/2025

123 Quầy thuốc Xoài Cát I Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

124 Quầy thuốc Sao Mai Thôn Bằng Bộ,  xã Cao Thắng,  huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

125 Quầy thuốc Trung Tâm 32 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện,
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

126 Quầy thuốc Toản Dung Ki ốt số 05, chợ Đầng, xã Ngô Quyền, huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



127 Quầy thuốc Trung Kiên
Thửa đất số 208a, tờ bản đồ số 02, khu dân cư
Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/6/2025 Tháng 7/2025

128 Quầy thuốc Thanh Ngoan Thôn An Khoái,  xã Tứ Cường, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

129 Quầy thuốc Hậu Giang Phố Chương, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

130 Quầy thuốc Minh Khang
Thửa đất số 627, tờ bản đồ số 02, thôn Cụ Trì,
xã  Ngũ  Hùng,  huyện  Thanh  Miện,  tỉnh  Hải
Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

131 Quầy thuốc Hiếu Quyên Chợ  Thanh  Giang,  xã  Thanh  Giang,  huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

132 Quầy thuốc Uyên Hương
Thửa  đất  số  571,  tờ  bản  đồ  số  4,  đường
Nguyễn  Lương  Bằng,  thị  trấn  Thanh  Miện,
huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

133 Quầy thuốc Rapyfa 08 Thửa đất số 413+418a, tờ bản đồ số 04, thôn
Từ Xá, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

134
Quầy thuốc Tâm Đức - công ty
TNHH Đầu tư phát triển phòng
khám đa khoa Tâm Đức

Thôn  Ngọc  Lập,  xã  Tân  Trào,  huyện  Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

135 Quầy thuốc Thu Hà Thôn Đạo Lâm, xã Phạm Kha,  huyện Thanh
Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

136 Quầy thuốc Minh Đạo Thôn Phương Khê,  xã  Chi  Lăng Bắc,  huyện
Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

137 Quầy thuốc Minh Tuyết Ki  ốt  chợ  Thanh  Giang,  xã  Thanh  Giang,
huyện Thanh Miện Quầy thuốc Trước ngày

15/12/2025 Tháng 01/2026

NINH GIANG

138 Nhà thuốc Bùi Như Kiễu Thôn  Do  Nghĩa,  xã  Nghĩa  An,  huyện  Ninh
Giang Nhà thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

139 Quầy thuốc Thiện Tâm Khu 3, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

140 Quầy thuốc Yến Dung Thôn  Do  Nghĩa,  xã  Nghĩa  An,  huyện  Ninh
Giang Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

141 Quầy thuốc Chung Yến Thôn 3, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

142 Quầy thuốc số 20 Khu 2, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

143 Quầy thuốc Hà Đức Thôn 6, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

144 Quầy thuốc Cường Thúy Thôn  Hội  Xá,  xã  Tân  Quang,  huyện  Ninh
Giang Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

145 Quầy thuốc Linh Nga Thôn  Bùi  Hòa,  xã  Tân  Quang,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

146 Quầy thuốc Trung Sang Thôn  Lang  Viên,  xã  Hồng  Dụ,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

147 Quầy thuốc Ái Tiến Thôn 2, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



148 Quầy thuốc Hiền Huân Thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

149 Quầy thuốc số 32 Thôn 2, xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

150 Quầy thuốc số 69 Xóm  4,  thôn  2,  xã  Văn  Hội,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

151 Quầy thuốc Mạnh Dung Số  69  Nguyễn  Lương  Bằng,  khu  3,  thị  trấn
Ninh Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

152 Quầy thuốc Hưng Hường Thôn Vé,  xã  Đồng Tâm,  huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

153 Quầy thuốc Thanh Huyền Thôn  Đà  Phố,  xã  Hồng  Phúc,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

154 Quầy thuốc Hà Phương Thôn  Đà  Phố,  xã  Hồng  Phúc,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

155 Quầy thuốc Phương Nghị Thôn Tiêu Tương,  xã Hồng Dụ,  huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

156 Thôn  Cúc  Thị,  xã  Kiến  Quốc,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

157
Quầy thuốc số 10-Chi nhánh
CTCP Dược VTYT Hải Dương
tại Ninh Giang

Thôn Văn Diệm, xã Hưng Long, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

158 Quầy thuốc số 42 Thôn  Mai  Động,  xã  Hồng  Đức,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

159 Quầy thuốc Lan Vũ Thôn  Nhân  Lý,  xã  Ninh  Hải,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

160 Quầy thuốc Thơm Thảo Thôn  Đà  Phố,  xã  Hồng  Phúc,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

161
Quầy thuốc số 26-Chi nhánh
CTCP Dược VTYT Hải Dương
tại Ninh Giang

Thôn  Đồng  Lạc,  xã  Hồng  Đức,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

162 Quầy thuốc Phương Thảo Thôn  Đoàn  Xá,  xã  Tân  Quang,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

163 Quầy thuốc Tuấn Lan Thôn  Hào  Khê,  xã  Hưng  Long,  huyện  Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

164 Quầy thuốc Minh Anh Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

165
Quầy thuốc dịch vụ- Phòng
khám đa khoa Như Ý- Công ty
TNHH Y học Gmed

Trong khuôn viên Phòng khám đa khoa Như Ý-
Công  ty  TNHH  Y  học  Gmed,  cụm  công
nghiệp xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

166 Quầy thuốc Bạch Mai Thôn 3, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang Quầy thuốc Trước ngày
15/12/2025 Tháng 01/2026

167 Quầy thuốc số 39 Thôn Vé, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang Quầy thuốc Trước ngày
15/12/2025 Tháng 01/2026

GIA LỘC

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá
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168 Nhà thuốc Đăng Trang Đường Lê Thanh Nghị,  khu dân cư Ngà,  thị
trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc Nhà thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

169 Quầy thuốc Gia Nhi Thôn Xuân Trình,  xã  Gia  Lương,  huyện Gia
Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

170 Quầy thuốc Thanh Thủy Thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc Quầy thuốc Trước ngày
15/01/2025 Tháng 2/2025

171 Quầy thuốc số 11 Thôn Minh Tân,  xã Quang Minh,  huyện Gia
Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

172 Quầy thuốc số 08 Thị  tứ  Quang  Minh,  xã  Quang  Minh,  huyện
Gia Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

173 Quầy thuốc số 02 - Thu Hương Số 166 Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

174 Quầy thuốc Lan Anh Thôn Thượng Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

175 Quầy thuốc Quang Minh Thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

176 Quầy thuốc Bảo Minh Thôn  Nam  Cầu,  xã  Phạm  Trấn,  huyện  Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

177 Quầy thuốc Vĩnh Tường Thị Tứ, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

178 Quầy thuốc Tuyết Liên Thôn Vô Lượng,  xã  Thống Nhất,  huyện Gia
Lộc,  tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

179 Quầy thuốc Hiệp Vân Số 11 Phố Giỗ,  thị  trấn Gia Lộc,  huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

180 Quầy thuốc Thanh Bình Thôn Quỳnh Huê, xã Thống Nhất, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

181 Quầy thuốc số 27 Thị tứ Yết Kiêu, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

182 Quầy thuốc Thu Phương Thôn Quán Đào, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

183 Quầy thuốc Duy Khánh Thôn Huyền Bủa, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

184
Quầy thuốc số 14 huyện Gia
Lộc - Công ty cổ phần Dược
VTYT Hải Dương

Thôn Quỳnh Huê, xã Thống Nhất, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

185 Quầy thuốc Minh Thu Thôn Nội, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

186 Quầy thuốc Thu Huế Khu Chợ Anh, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

187 Quầy thuốc Hiền Minh Thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

188 Quầy thuốc Ngọc Yến
Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 17, thôn Thị Xá,
xã  Hồng  Hưng,  huyện  Gia  Lộc,  tỉnh  Hải
Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

189 Quầy thuốc Bảo Ngọc
Thửa đất  số  110,  tờ  bản đồ số  03,  thôn Gia
Bùi,  xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

190 Quầy thuốc Thu Phương Số 93 Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia
Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



191 Quầy thuốc Đức Minh Thửa đất số 19, tờ bản đồ số 20, thôn Phạm
Trung, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

192 Quầy thuốc Oanh Oanh Thôn Quỳnh Huê, xã Thống Nhất, huyện Gia
Lộc Quầy thuốc Trước ngày

15/12/2025 Tháng 01/2026

TỨ KỲ

193
Chi nhánh Công ty cổ phần
dược VTYT Hải Dương tại
huyện Tứ Kỳ

số 9 đường Tây Nguyên, thị trấn Tứ Kỳ, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/3/2025 Tháng 4/2025

194 Nhà thuốc Tuệ Trang Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ Nhà thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

195 Quầy thuốc Trung Minh Số 484, đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ
Kỳ Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

196 Quầy thuốc Thanh Tâm Thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày
15/01/2025 Tháng 2/2025

197
Quầy thuốc số 04 - Chi nhánh
CTCP Dược VTYT Hải Dương
tại huyện Tứ Kỳ

Thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

198 Quầy thuốc Thanh Vân Thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục, huyện Tứ
Kỳ Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

199 Quầy thuốc Thư Hương Thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục, huyện Tứ
Kỳ Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

200
Quầy thuốc số 18- Chi nhánh
CTCP Dược VTYT Hải Dương
tại huyện Tứ Kỳ

Thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

201 Quầy thuốc Thanh Tú Thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

202 Quầy thuốc số 12 Thôn Đồng Kênh, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

203 Quầy thuốc Hương Sen Số nhà 220, đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện
Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

204 Quầy thuốc Huyền Trang Thị tứ Quang Phục, xã Quang Phục, huyện Tứ
Kỳ Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

205 Quầy thuốc Dũng Đăng Thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày
15/3/2025 Tháng 4/2025

206 Quầy thuốc Minh Thu Phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ Quầy thuốc Trước ngày
15/3/2025 Tháng 4/2025

207 Quầy thuốc Đạt Ngân Thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

208 Quầy thuốc Đào Nga Thôn  Mỗ Đoạn,  xã  Đại  Sơn,  huyện  Tứ  Kỳ,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

209 Quầy thuốc Phương Mai Thôn  Nghĩa  Xá,  xã  Đại  Sơn,  huyện  Tứ  Kỳ,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

210 Quầy thuốc Mạnh Vân Số nhà 492, đường 391, khu La Tỉnh, thị trấn
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

211 Quầy thuốc 26 - Học Thủy Thôn Hàm Hy,  xã  Cộng Lạc,  huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



212 Quầy thuốc Thu Thủy Thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

213 Quầy thuốc Bích Phương Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

214 Quầy thuốc Long Hương Thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

215 Quầy thuốc Thanh Ngoan Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

216 Quầy thuốc Huyền Bình Thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

217 Quầy thuốc Thảo Quỳnh Số nhà 10, thôn An Nhân Tây, thị trấn Tứ Kỳ,
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

218 Quầy thuốc Hiếu Phúc Thôn Đồng Kênh, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

219 Quầy thuốc Hồng Mý Thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

BÌNH GIANG

220 Nhà thuốc Trịnh Thanh Số 215 Lạc Long Quân, thị trấn Kẻ Sặt, huyện
Bình Giang, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

221 Nhà thuốc Bảo Trâm Thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang Nhà thuốc Trước ngày
15/10/2025 Tháng 11/2025

222 Quầy thuốc Lam Sơn Thôn Phụng Viện, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình
Giang Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

223 Quầy thuốc Bình Minh Thôn Dinh Trại  Như,  xã Bình Xuyên,  huyện
Bình Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

224 Quầy thuốc Lam Sơn Khu Trung tâm, xã Cổ Bì, huyện Bình Giang,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

225 Quầy thuốc Phương Nga Thôn  Phủ,  xã  Thái  Học,  huyện  Bình  Giang,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

226 Quầy thuốc Thu Hiền Thôn  Phủ,  xã  Thái  Học,  huyện  Bình  Giang,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

227 Quầy thuốc Lam Sơn Khu trung tâm, xã cổ Bì,  huyện Bình Giang,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

228 Quầy thuốc Phạm Hiên Thôn  Phục  Lễ,  xã  Vĩnh  Hồng,  huyện  Bình
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

229 Quầy thuốc Thông Hiến Thôn  Sồi  Cầu,  xã  Thái  Học,  huyện  Bình
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

230
Quầy thuốc Trung tâm huyện
Bình Giang - CTCP Dược
VTYT Hải Dương

Số 50, Phạm Ngũ Lão, TT.Kẻ Sặt, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

231 Quầy thuốc Phú Bùi Thôn  Phú  Bùi,  xã  Hồng  Khê,  huyện  Bình
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

232 Quầy thuốc Lý Hoằng Thôn Hòa Ché,  xã Hùng Thắng,  huyện Bình
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



233

Địa điểm kinh doanh Công ty
TNHH Phòng khám đa khoa
Việt Mỹ Bình Giang - Quầy
thuốc Vĩnh Hồng

Trong khuôn viên PKĐK Việt Mỹ Bình Giang
- Thôn My Khê,  xã Vĩnh Hồng,  huyện Bình
Giang, tỉnh Hải Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/7/2025 Tháng 8/2025

234 Quầy thuốc số 18 Thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

235 Quầy thuốc Thu Len Thôn  Phục  Lễ,  xã  Vĩnh  Hồng,  huyện  Bình
Giang, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

236 Quầy thuốc Gia Hân Thôn  Mộ  Trạch,  xã  Tân  Hồng,  huyện  Bình
Giang Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

237 Quầy thuốc Hưng Hiền Thôn  Mỹ Trạch,  xã  Bình  Minh,  huyện  Bình
Giang Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

CẨM GIÀNG

238 Quầy thuốc Phương Loan Thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm
Giàng Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

239 Quầy thuốc Dung Anh Thôn Bình Long, xã Lương Điền, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

240 Quầy thuốc Minh Tiến Thôn  Hoàng  Gia,  xã   Cẩm  Vũ,   huyện  Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

Quầy thuốc Trần Hoan Thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

242 Quầy thuốc Tùng Dương Thôn Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

243 Quầy thuốc Thảo Ngân Thôn Cao Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

244 Quầy thuốc Thắng Lan Số nhà 34, khu 1, thị trấn Cẩm Giàng, huyện
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

245 Quầy thuốc Anh Vũ Thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

246 Quầy thuốc Quý Dương Thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

247 Quầy thuốc Hiền Lương Thôn Kinh Nguyên, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

248 Quầy thuốc Hoàng Ánh Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng Quầy thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

249 Quầy thuốc 72 - Hà Thị Liên Thôn  Nghĩa  Phú,  xã  Cẩm  Vũ,  huyện  Cẩm
Giàng Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

250 Quầy thuốc Cường Uyên Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng Quầy thuốc Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

251 Quầy thuốc Tuyết Nhi Thôn  Mậu  Tài,  xã  Cẩm  Điền,  huyện  Cẩm
Giàng Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

252 Quầy thuốc Hiệp Hương Trung tâm thương mại Vsip, thôn Mậu An, xã
Lương Điền, huyện Cẩm Giàng Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

253 Quầy thuốc Việt Đức Thôn Phúc A, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng Quầy thuốc Trước ngày
15/10/2025 Tháng 11/2025

254 Quầy thuốc Hoàng Mai Khu 3, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng Quầy thuốc Trước ngày
15/11/2025 Tháng 12/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá

vOffice
2022




255 Quầy thuốc Trần Thị Đào Thôn  Văn  Thai,  xã  Cẩm  Văn,  huyện  Cẩm
Giàng Quầy thuốc Trước ngày

15/12/2025 Tháng 01/2026

NAM SÁCH

256 CTCP Dược VTYT - Chi
nhánh Hải Dương I

Số 385 Trần  Phú,  khu La Văn Cầu,  thị  trấn
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Cơ sở bán buôn
thuốc

Trước ngày
15/9/2025 Tháng 10/2025

257 Nhà thuốc Đông Nhất 434 Trần Phú, thị trấn Nam Sách, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

258 Nhà thuốc Phúc Tâm An Thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

259 Quầy thuốc Minh Tâm Số  221  Trần  Hưng  Đạo,  khu  La  Xuyên,  thị
trấn Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

260 Quầy thuốc Hiệp Hằng Thôn  Vạn  Tải,  xã  Hồng  Phong,  huyện  Nam
Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

261 Quầy thuốc Phong Hà Số 361 Trần  Phú,  khu La Văn Cầu,  thị  trấn
Nam Sách, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

262 Quầy thuốc Hiến Hiền Chợ Rồng, thôn Linh Khê, xã Thanh Quang,
huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

263 Quầy thuốc Chưởng Hằng Thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam
Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

264 Quầy thuốc số 18 - Tuấn Thúy Thôn Thượng Dương,  xã  Nam Trung,  huyện
Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

265 Quầy thuốc Thu Huấn Thôn Tè, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

266 Quầy thuốc số 22 - Vũ Thị
Ninh Thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

267 Quầy thuốc Thanh Hương Thôn Lang Khê, xã An Lâm, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày
15/02/2025 Tháng 3/2025

268 Quầy thuốc số 02 - Nguyễn Thị
Thùy

Số 130 Nguyễn Đức Sáu,  khu  Quốc  Trị,  thị
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/02/2025 Tháng 3/2025

269 Quầy thuốc Kim Dung Thôn An Điền Giáp, xã Cộng Hòa, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

270 Quầy thuốc số 25 - Hoàng Thị
Thùy

Chợ  La,  thôn  La  Đôi,  xã  Hợp  Tiến,  huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

271 Quầy thuốc số 23 - Lương Thị
Anh

Thôn Bùi Thượng, xã Phú Điền,  huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

272 Quầy thuốc số 07 - Hiền Thanh Thôn Thượng Dương,  xã  Nam Trung,  huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

273 Quầy thuốc số 24 - Nguyễn Thị
Lan

Thôn  Lê  Hà,  xã  Thanh  Quang,  huyện  Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

274 Quầy thuốc Tuấn Khánh số 225 Nguyễn Trãi, khu Hoàng Hanh, thị trấn
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

275 Quầy thuốc số 10 - Nguyễn Thị
Thu

số  249  Trần  Phú,  khu  La  Văn  Cầu,  thị  trấn
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

276 Quầy thuốc số 09 - Đỗ Thị Hòe số  552  Trần  Phú,  khu  La  Văn  Cầu,  thị  trấn
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



277 Quầy thuốc số 32 - Trần Thị
Thanh

số 123 Nguyễn Trãi, thị trấn Nam Sách, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

278 Quầy thuốc số 08 - Đỗ Thị
Xuyến

Thôn Bịch Đông, xã Nam Chính, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

279 Quầy thuốc Phú Trà Thôn  An  Điền  Xuân,  xã  Cộng  Hòa,  huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

280 Quầy thuốc số 17 - Nguyễn Thị
Liễu

Thôn Tống Xá, xã Thanh Quang, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

281 Quầy thuốc Minh Hương Thôn Đông Phan,  xã  Đồng Lạc,  huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

282 Quầy Thuốc Tâm Đức Số  5A  Trần  Hưng  Đạo,  thị  trấn  Nam  Sách,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

283 Quầy thuốc Nga Linh Thôn  Hảo  Quan,  xã  Đồng  Lạc,  huyện  Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

284 Quầy thuốc Bách Hoa Thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

285 Quầy thuốc Hà Lan Thôn  Mạn  Đê,  xã  Nam  Trung,  huyện  Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

286 Quầy thuốc Tập Hà - CTCP Y
tế Tập Hà

Số 203 Trần Phú,  thị  trấn  Nam Sách,  huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/5/2025 Tháng 6/2025

287 Quầy thuốc Kim Oanh Đội 9, thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/6/2025 Tháng 7/2025

288 Quầy thuốc Nhật Hạ Thôn Lâm Xá, xã Phú Điền, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

289 Quầy thuốc Trâm Anh Thôn Thượng Dương,  xã  Nam Trung,  huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

290 Quầy thuốc Thủy Giang Khu chợ Mới, thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

291 Quầy thuốc Thu Hiền Thôn  Cổ  Pháp,  xã  Cộng  Hòa,  huyện  Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

292 Quầy thuốc Tiến Hà Thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

293 Quầy thuốc Quỳnh Nga Thôn Thượng Đáp. xã Nam Hồng, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

294 Quầy thuốc Hải Yến Số 90 Nguyễn Đức Sáu, khu Quốc Trị, thị trấn
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

295 Quầy thuốc Thảo Nguyên Thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

296 Quầy thuốc Trang Thắng
Số 130 Trần Hưng Đạo, khu Nhân Hưng, thị
trấn  Nam  Sách,  huyện  Nam  Sách,  tỉnh  Hải
Dương

Quầy thuốc Trước ngày
15/8/2025 Tháng 9/2025

297 Quầy thuốc Trung Thúy Thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

298 Quầy thuốc Đông Hoa Đường Trần Hưng Đạo, khu La Xuyên, thị trấn
Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

299 Quầy thuốc Thanh Hường Thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



300 Quầy thuốc Thắng Huyền Thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

301 Quầy thuốc Minh Thoan Thôn An Điền Giáp, xã Cộng Hòa, huyện Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

302 Quầy thuốc Vinh Huyền Thôn  Long  Động,  xã  Nam Tân,  huyện  Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

303 Quầy thuốc Tùng Lành Thôn  Hảo  Quan,  xã  Đồng  Lạc,  huyện  Nam
Sách, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

304 Quầy thuốc Thủy Nụ Thôn Cõi, xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

305 Quầy thuốc Hiệp Xuân Thôn  Trần  Xá,  xã  Nam  Hưng,  huyện  Nam
Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

306 Quầy thuốc Thuấn Mai Khu  dân  cư  Thanh  Quang  -  Quốc  Tuấn,  xã
Quốc Tuấn, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

307 Quầy thuốc Thành Thúy Thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày
15/10/2025 Tháng 11/2025

308 Quầy thuốc Thanh Giang
Phòng 2, tầng 2, số nhà 684 đường Trần Phú,
khu  Nguyễn  Văn  Trỗi,  thị  trấn  Nam  Sách,
huyện Nam Sách

Quầy thuốc Trước ngày
15/10/2025 Tháng 11/2025

309 Quầy thuốc Tống Thị Vượng Quốc  lộ  37,  thôn  Hảo  Quan,  xã  Đồng  Lạc,
huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

310 Quầy thuốc Thanh Thùy Thôn Đột Hạ, xã Nam Tân, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày
15/12/2025 Tháng 01/2026

311 Quầy thuốc Hương Thiện Thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày
15/12/2025 Tháng 01/2026

312 Quầy thuốc Hiếu Hồng Số 252 Nguyễn Trãi, khu Đồng Khê, thị trấn
Nam Sách Quầy thuốc Trước ngày

15/12/2025 Tháng 01/2026

KIM THÀNH

313 Nhà thuốc Mạnh Huyền Thôn  Bắc,  xã  Cổ  Dũng,  huyện  Kim  Thành,
tỉnh Hải Dương Nhà thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

314
Nhà thuốc Bạch Mai - Kim
Thành trực thuộc công ty
TNHH Hương Nhi KT

Ga Phạm Xá, thôn Tân Hưng, xã Tuấn Việt,
huyện Kim Thành Nhà thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

315 Quầy thuốc Rapyfa Thôn  Phí  Gia,  xã  Đồng  Cẩm,  huyện  Kim
Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

316 Quầy thuốc Hoàng Thị Miền Thôn  Tân  Hưng,  xã  Tuấn  Việt,  huyện  Kim
Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

317 Quầy thuốc Đồng Luân Đội 3, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

318 Quầy thuốc Bình Phương Thôn  Bắc,  xã  Cổ  Dũng,  huyện  Kim  Thành,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

319 Quầy thuốc Đông Huyền Thôn  Quỳnh  Khê  2,  xã  Kim  Xuyên,  huyện
Kim Thành, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

320 Quầy thuốc Nguyễn Tuyền Thôn  Phù  Tải  2,  xã  Kim  Đính,  huyện  Kim
Thành, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

321 Quầy thuốc Quỳnh Chi Thôn  Hợp  Nhất,  xã  Lai  Vui,  huyện  Kim
Thành, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



322 Quầy thuốc Mai Hương Số 111, đường 20/9, thị trấn Phú Thái, huyện
Kim Thành, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

323 Quầy thuốc Mai Tuyên Thôn Trung Tuyến, xã Bình Dân, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

324 Quầy thuốc Hứa Nga Thôn Lương Xá Bắc, xã Kim Liên, huyện Kim
Thành, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

325 Quầy thuốc Cường Hồng Thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/9/2025 Tháng 10/2025

326 Quầy thuốc Bạch Mai Thôn  Quỳnh  Khê  2,  xã  Kim  Xuyên,  huyện
Kim Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

327 Quầy thuốc Ngọc Thuần Số 103B, đường 20-9, thị trấn Phú Thái, huyện
Kim Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

328 Quầy thuốc Nguyễn Xuân Biền Thị tứ Đồng Gia,  xã Đồng Cẩm, huyện Kim
Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

329 Quầy thuốc Á Châu Thôn Trung Tuyến, xã Bình Dân, huyện Kim
Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

330 Quầy thuốc Liên Giang Số  35  Trần  Hưng  Đạo,  thị  trấn  Phú  Thái,
huyện Kim Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

331 Quầy thuốc Rapyfa Thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim
Thành Quầy thuốc Trước ngày

15/12/2025 Tháng 01/2026

THANH HÀ

332 Nhà thuốc 3T (số 3) Xóm 1,  thôn Đông Phan,  xã  Tân An,  huyện
Thanh Hà Nhà thuốc Trước ngày

15/01/2025 Tháng 2/2025

333 Quầy thuốc Thành Toan Thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà Quầy thuốc Trước ngày
15/01/2025 Tháng 2/2025

334 Quầy thuốc Hùng Đức Chợ Hệ, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà Quầy thuốc Trước ngày
15/3/2025 Tháng 4/2025

335 Quầy thuốc Cương Huệ Đội 8, thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh
Hà Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

336 Quầy thuốc Phương Hoa Xóm 1,  thôn Đông Phan,  xã  Tân An,  huyện
Thanh Hà Quầy thuốc Trước ngày

15/3/2025 Tháng 4/2025

337 Quầy thuốc Phương Yến Thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

338 Quầy thuốc Nhật Anh Thôn  Vĩnh  Ninh,  xã  Thanh  Cường,  huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

339 Quầy thuốc Tâm Trang Xóm 5,  xã Liên Mạc,  huyện Thanh Hà,  tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

340 Quầy thuốc Bạch Mai Thông Đông Phan,  xã Tân An, huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/4/2025 Tháng 5/2025

341 Quầy thuốc Kim Oanh Chợ Nứa,  xã Tân An,  huyện Thanh Hà,  tỉnh
Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

342 Quầy thuốc Nguyễn Oanh Số 12, phố Bình Hà, thị trấn Thanh Hà, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/7/2025 Tháng 8/2025

343 Quầy thuốc Đức Thịnh-Nguyễn
Thị Thơ

Chợ  Lại,  xã  Thanh  Thủy,  huyện  Thanh  Hà,
tỉnh Hải Dương Quầy thuốc Trước ngày

15/8/2025 Tháng 9/2025

344 Quầy thuốc Đức Khánh - Phạm
Thị Hiên

Kiot  quầy lương thực,  chợ Nứa,  xã  Tân An,
huyện Thanh Hà Quầy thuốc Trước ngày

15/10/2025 Tháng 11/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá



345 Quầy thuốc Hải Hà Ngã tư Thanh Hải, thôn An Liệt 2, xã Thanh
Hải, huyện Thanh Hà Quầy thuốc Trước ngày

15/11/2025 Tháng 12/2025

STT Tên cơ sở Địa chỉ/trụ sở Loại hình Hạn nộp hồ sơ Thời gian dự
kiến đánh giá
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